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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung 4 

Mã học phần:  DTQ0810 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71ELAN30183_01,02,03,04,05,06 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính 

xác nghĩa của các 

từ vựng cơ bản 

vào đọc hiểu các 

câu phức tạp hơn. 

Trắc 

nghiệm 
30% 1 tới 20 3.0 PI2.1 

CLO2 

Áp dụng chính 

xác ngữ pháp cơ 

bản vào đọc hiểu 

và tạo câu. 

Tự luận 20%  2.0 PI2.1 

CLO3 

Thực hiện kỹ 

năng đọc hiểu câu 

ghép, câu phức và 

đoạn đối thoại 

ngắn cơ bản bằng 

tiếng Trung Quốc. 

Trắc 

nghiệm 
20% 21 tới 40 2.0 PI5.2 

CLO4 

Thực hiện kỹ 

năng đánh máy 

câu ghép, câu 

phức và đoạn đối 

thoại ngắn cơ bản 

bằng tiếng Trung 

Quốc. 

Tự luận 30%  3.0 PI5.1 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (25 câu-mỗi câu 0.2) 

Chọn đáp án chính xác nhất (5.0) 

1. 妈妈，（...）走了，我们休息休息吧。 

A.别      B.快   C.另   D.太 

ANSWER: A 

 

2. 看电影对学习汉语有（...）。 

A.帮助   B.高兴       C.意思   D.快乐 

ANSWER: A 

 

3. 你的衣服我都帮你（...）了，在外面呢。 

A. 洗      B.去   C. 送  D.先 

ANSWER: A 

 

4. 他（...）汉语感兴趣。 

A. 对     B.和    C.跟   D. 帮助 

ANSWER: A 

 

5. 大卫，不要看电视（...），睡觉吧。 

A. 了     B. 吧   C.再   D.多 

 ANSWER: A 

 

6. 他是（...）的汉语老师，是今年来的。 

A. 新来      B.说话   C.跳舞  D. 唱歌 

ANSWER: A 

 

7. 老板，今天的西瓜（...）卖？ 

A.怎么      B.什么   C.怎么样  D.为什么 

ANSWER: A 

 

8. 她（...）了，明天可能不去上课了。 

A. 生病      B.  介绍  C.洗碗  D.手机 

ANSWER: A 

 

9. 北京十摄氏度，我们那儿的天气（...）北京的冷。 

A. 比     B.跟     C.和     D.对 

ANSWER: A 
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10. （...）看报纸的那个是大卫的哥哥吗？ 

A. 在     B.是           C.也      D. 就 

ANSWER: A 

 

11. 你穿（...）太多了。 

A. 得          B.要       C.地  D.很 

ANSWER: A 

 

12. 姐姐（...）唱得很好听。 

A.歌          B.汉语       C.汉字  D.英语 

ANSWER: A 

 

13. 大卫写（...）写得太好看了。 

A.汉字       B.汉子   C.唱歌  D.跑步 

ANSWER: A 

 

14. 她跑得（...）我快。 

A. 没     B.跟    C.还   D.很 

ANSWER: A 

 

15. 她住得（...）公司很近。 

A.离     B.跟    C.对   D. 很 

ANSWER: A 

 

Đọc nội dung các câu sau phán đoán đúng sai  

16. 机场离这儿很远，坐公共汽车要两个多小时，坐出租车也要一个多小时吧。  

★机场离这儿很远。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 

 

17. 你不要找了，你的手机不在我这儿，它在大卫的桌子上呢，电脑旁边。  

★手机在大卫的桌子上面。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 
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18. 我是一个小学老师，教学生画画儿。每次下课前，我会把下次学生要带的东西写

在黑板上，但每次上课时，会有几个学生忘了拿铅笔。  

★有些学生会忘记拿铅笔。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 

 

19. 哥哥的汉语比我好，姐姐的汉语也比我好。  

★我的汉语和哥哥、姐姐一样好。  

A. 错 

B. 对 

ANSWER: 错 

 

20. 女儿让我告诉你，她今天晚上和朋友们一起去唱歌，不回来吃晚饭了。 

★女儿今天在家吃晚饭。  

A. 错 

B. 对 

ANSWER: 错 

 

21. 这块手表是儿子送给我的，因为明天是我的生日。 

★她送给儿子一块手表。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: 错 

 

22. 今年没有去年冷，北京到现在还没下雪呢。去年这个时候已经下雪了。 

★北京今年不冷。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 

 

23. 谢谢您，没有您的帮助，这件事情可能到今天晚上也做不完。 

★事情已经做完了。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 

 

24. 慢一点儿，你走得太快了，我们去那个茶馆喝杯茶好不好？ 
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★他想去喝茶。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 

 

25. 你上个月没怎么运动吧？明天和我一起踢足球怎么样？打篮球也可以。 

★他们可能明天一起运动。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: 对 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (10 câu 5điểm, mỗi câu 0.5 điểm) 

A.Đặt câu với cấu trúc sau (1 điểm) 

26. A + động từ + 得 + 比 B + tính từ 

27. 别……了 

B.Hoàn thành hội thoại với từ cho sẵn (2 điểm) 

28. A：爸爸，我们明天去跑步吧。 

B：             （运动） 

29. A：前边说话的那几个人是谁？。 

B：                （不认识） 

30. A：昨天和你一起唱歌的人是谁？。 

B：                （介绍） 

31. A：上个星期怎么没看到你？？ 

B：                  （旅游） 

C.Xếp thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) 

32. 这么/怎么/你/了/东西/买/多 

33. 非常/对/老师/好/学生 

34. 爸爸/电视/呢/看/正在/他 

35.为什么/买/这么/要/东西/多 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 25  0.2  

II. Tự luận 5.0  
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Đặt câu với 

cấu trúc câu 

sau 

Viết nội dung hợp lý theo gợi ý đã 

cho. 

1.0  

Hoàn thành 

hội thoại với 

từ cho sẵn 

Viết nội dung hợp lý theo gợi ý đã 

cho. 

2.0  

Xếp thành câu 

hoàn chỉnh 

Xếp đúng trật tự. 2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

Mai Thu Hoài  Lê Phạm Quốc Hùng  

 

 


